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Bài 6: ăp, âp 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t   
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

ăp 
ắp bắp cắp đắp gắp lắp nắp 

ặp cặp chặp gặp lặp   
 

âp 
ấp bấp  cấp chấp gấp hấp lấp 

ập bập  cập đập gập hập lập 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 
 

ẩn nấp 

gấp hình 

cá mập 

cái nắp 

cái cặp 

trái bắp 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-6 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ăp     âp 

 
 

________________ ________________ 

 

 

________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Trái bắp. 

Lan lựa những trái bắp. 

Lan lựa những trái bắp màu vàng. 

Lan lựa những trái bắp màu vàng nhạt. 
 

Cái cặp da. 

Mẹ mua cái cặp da. 

Mẹ mua cái cặp da màu đen. 

Mẹ mua cho Lập cái cặp da màu đen. 

Đầu năm học, mẹ mua cho Lập cái cặp da màu 

đen.  

Cái nắp nồi. 

Bà dùng cái nắp nồi. 

Bà dùng cái nắp nồi để đậy chảo. 

Bà dùng cái nắp nồi để đậy chảo bánh xèo.  
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Cá mập. 

Cá mập có hàm răng nhọn. 

Cá mập có hàm răng nhọn để xé mồi.  

Gấp hình. 

Bố dạy Vy gấp hình. 

Bố dạy Vy gấp hình con hạc. 

Bố dạy Vy gấp hình con hạc bằng giấy. 

 

Ẩn nấp. 

Tí và Tú hay ẩn nấp. 

Tí và Tú hay ẩn nấp sau bụi cây. 

Khi chơi trốn tìm, Tí và Tú hay ẩn nấp sau bụi 

cây. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Chiếc Giày Bị Mất 
 

  

Con đã tìm thấy chiếc giày của 

mình chưa? 

 

Con đã tìm khắp nơi.  Chiếc 

giày không có ở đó. 

 

  

Con đã tìm dưới gầm giường 

chưa? 

Con đã tìm khắp nơi.  Chiếc 

giày không có ở đó. 
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Con đã tìm trong thùng đồ chơi 

chưa? 

 

Con đã tìm khắp nơi.  Chiếc 

giày không có ở đó. 

 

  

Con đã tìm trong tủ của con 

chưa? 

Ồ, chưa.  Con đã không tìm 

khắp nơi.  Con chưa tìm ở đó. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Cô bé đang tìm cái gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Cô bé tìm ở chỗ nào đầu tiên? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Cô bé đã quên không tìm ở chỗ nào? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-6 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Con đa tim thây chiêc giay cua 

minh chưa? 

 

Con đa tim khăp nơi nhưng 

không thây. 

 

Con đa tim dươi gâm giương 

chưa? 

 

Con đa tim trong thung đô chơi 

chưa? 

 

Con đa tim trong tu cua con 

chưa? 

 

Con đa không tim khăp nơi.  

Con chưa tim ơ đo. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-6 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Làm Nghề Gì? 
 

     

cô giáo bác sĩ y tá nha sĩ thợ sơn 

     

thợ may thợ sửa xe đầu bếp  nội trợ phi công 

 

(Cho các em nối những nghề nghiệp với công việc sao cho đúng.) 

 

cô giáo ○  ○ dạy học 

bác sĩ ○  ○ nhổ răng 

y tá ○  ○ sơn nhà 

nha sĩ ○  ○ khám bệnh cho bệnh nhân 

thợ sơn ○  ○ nấu ăn 

thợ may ○  ○ may quần áo 

thợ sửa xe ○  ○ săn sóc bệnh nhân 

đầu bếp ○  ○ chăm sóc gia đình 

nội trợ ○  ○ lái máy bay 

phi công ○  ○ sửa xe 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

bác Hoàng 

Làm nghề gì? Bác sĩ.  

 Bác Hoàng là một bác sĩ.  Bác ấy khám bệnh cho 

bệnh nhân.  

  

  
  

 

Làm nghề gì?   

  Bà Thu là một         . 

Bà ấy  

  
 

bà Thu 

 

 

cô Hoa 

Làm nghề gì?   

 Cô Hoa . 

Cô ấy  

  
   

Làm nghề gì?   

  

  

  
 

chú Huy 
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chị Mai 

Làm nghề gì?   

  

  

  
   

Làm nghề gì?   

  

  

  
 

anh Cường 

 

 

bố em 

Làm nghề gì?   

 Bố em . 

Ông ấy  

  
   

Làm nghề gì?   

Mẹ em . 

Bà ấy  

  
 

mẹ em 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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